
[21] 단순서식변경 

Thông báo kết quả khám sức khỏe dành cho trẻ em (Dùng cho trẻ 42~48 tháng tuổi) 

 

Họ tên người 
đến khám 

 Số CMND  

Đo 
lường 

thể 
chất 

Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng đầu (cm) Chỉ số khối cơ thể (kg/㎡) 

 .  cm ( phần trăm)  . kg (      phần trăm)  .  cm ( phần trăm)  .  cm ( phần trăm) 

 Tốt  Cần đánh giá cụ thể  Tốt   Cần đánh giá cụ thể  Tốt   Cần đánh giá cụ thể  Tốt  Cần đánh giá cụ thể 

 
 
 
 
 

   

* Chỉ số phần trăm là thứ tự tính từ phía dưới trở lên trong số 100 trẻ cùng độ tuổi và giới tính (về cân nặng hoặc chiều cao). Đường cong 
sinh trưởng ở biểu đồ trên là đường cong biểu thị chỉ số phần trăm từ phía thấp nhất lên đến phía cao nhất theo thứ tự 5, 10, 25, 50, 75, 90, 
95. 

Ý kiến chẩn đoán về thể 
chất 

Tình trạng toàn thân  Tốt  Bất thường Ngực  Tốt  Bất thường 

Da  Tốt  Bất thường Phổi  Tốt  Bất thường 

Đầu/ Khuôn mặt  Tốt  Bất thường Tim  Tốt  Bất thường 

Mắt  Tốt  Bất thường Bụng  Tốt  Bất thường 

Mũi  Tốt  Bất thường Cơ quan sinh dục  Tốt  Bất thường 

Tai  Tốt  Bất thường Tứ chi  Tốt  Bất thường 

Khoang miệng  Tốt  Bất thường Cột sống  Tốt  Bất thường 

Vùng cổ  Tốt  Bất thường Kiểm tra thần kinh học  Tốt  Bất thường 

Thị giác 

Câu hỏi  Tốt  Cần đánh giá cụ thể [Mục câu hỏi liên quan :  1  2  3  4  ] 

Kiểm tra thị 
lực 

 Bảng thị lực hình ảnh  Bảng thị lực số 
Bên trái: Bên phải: Hai mắt: 

 Tốt  Cần đánh giá cụ thể 
 Kiểm tra chưa 
được chấp nhận 

Thính giác Câu hỏi  Tốt  Cần đánh giá cụ thể [Mục câu hỏi liên quan :  1  2  3  4  
5 

 Liên quan đến K-DST] 

Tiến hành giáo dục sức 
khỏe 

 Giáo dục đề phòng tai nạn  Giáo dục dinh dưỡng  Giáo dục về mặt xã hội và tình cảm 

Kết quả đánh giá mức độ 
phát triển 

 Tốt 

 Cần được kiểm 
tra thêm  

[ Vận động 
thô 

 Vận động 
tinh 

 Mặt nhận 
thức 

 Mặt ngôn ngữ  Mặt xã hội  Tự lập] 

 Đề nghị đánh 
giá sâu thêm  

[ Vận động 
thô 

 Vận động 
tinh 

 Mặt nhận 
thức 

 Mặt ngôn ngữ  Mặt xã hội  Tự lập] 

 [Liên quan đến câu hỏi thêm  Phát triển về mặt ngôn ngữ (L)  Phát triển về mặt xã hội (S)] 

 Cần quản lý liên tục 

Nhận định tổng hợp  Tốt   Chú ý   Cần đánh giá cụ thể 

Ý kiến và biện pháp xử lý 

 
 
 
 

Số cơ quan y tế   Tên cơ quan khám  

Ngày khám  Số giấy phép   Tên bác sỹ (Ký tên) 

* Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh nhằm mục đích kiểm tra sự tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ. Thậm chí khi các kết quả hiện tại là 
bình thường, tương lai có thể xuất hiện các kết quả bất thường về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. 

* Trong trường hợp bệnh đặc biệt có tỷ lệ mắc bệnh thấp thì cũng có thể không phát hiện được bệnh thông qua khám sức khỏe.  
* Quý vị hãy tiếp tục duy trì tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ bằng cách quản lí sức khỏe liên tục dù kết qủa kiểm tra được đánh giá tốt, và trong 

trường hợp kết quả nhận định ghi là cần đánh giá cụ thể hoặc cần lưu ý thì hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn.  
* Trong trường hợp ở bản Thông báo kết quả khám sức khỏe này có ghi ý kiến của bác sĩ cho rằng cần được trợ cấp chi phí điều dưỡng, thì thì có thể 

dùng thông báo này thay cho Giấy yêu cầu trợ cấp chi phí điều dưỡng (Giấy yêu cầu được điều trị bệnh) để được điều trị tại Bệnh viện đa khoa 
tuyến trên.  

* Nếu Quý vị mang theo giấy thông báo kết quả này trong lần kiểm tra sau thì sẽ giúp ích nhiều cho việc nhận định kết quả khám sức khỏe.  
 


